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Cudn dién tir VACC

Ma mau
001 Dong 005 Dién ap hoat dong dinh mirc
VACC Cudn dién tr VACC 1 24V DC
1A 24V AC, 50/60 Hz
002 Loai cudn day dién tur U 24V DCva 24V AC
P2 Van khi véi giao thitc CNOMO, kich thugc 30 mm theo 2A 110 VAC/50-60 Hz
tiéu chudn 1SO 152182 2U 110V DCva 110V AC
S13 Cudn day dién tir'S cho 6ng neo 13 mm 3 230V DC
S18 Cudn tirtinh S cho 6ng neo 18 mm 3A 230V AC, 50/60 Hz
3U 230V DCva 230V AC
003 Mitc tiéu thu ndng lugng 5 12VDC
0.12 12mW 7 48V DC
0.4 40mW 7U 48V DCva 48V AC
11 1,1W 16 120V DC
18 1,8W 16U 120V DCva 120V AC
25 2,5W 27 60V DC
35 3,5W 27U 60V DCva 60VAC
70 7W
120 12W 006 Mach
Khdng co
004 Cdng ndi dién F Cau chi
Al So d6 két ndi dang A theo EN 175301-803
K& PAu ndi cap hé mét 007 Chirng nhan Ex - EU
K5 M&i ndi vit cap NPT Khong
EX4 11 2GD
008 Gidy phép
Khéng cd
u2 cULus, méi trudng doc hai, Hoa Ky va Canada (NEC 500,
Class 1 Div 2)
NE4 CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Qudc, EPL Gb va Db)
KS4 KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, EPL Gb va Db)
NM4 INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va Db)
009 Kigu bao vé
Khdng co
A V& ban chat 13 an toan
D Dboéng gbi chiu ap
ME Ddng gbi, tang cudng an toan
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Cudn dién tor VACC

? -~ - A
Bang dir liéu
Théng so ky thudt chung — Cudn dién tir S cho dng phan &ng 13 mm, cong suat tiéu thu 1,1 W
C8ng ndi dién Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5
Kigu van hanh dién
Vi tri lap dat bat ki
Hién thi vi trf chuyén mach | khong
trong lugng san pham 330g

Gidy phép

Khdng co

CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung
Qudc, EPL Gb va Db)

Thong s ky thuat dién — Cugn dién tir S cho dng phan i¥ng 13 mm, cdng sudt tiéu thy 1,1 W

KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc,
EPL Gb va Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
EPL Gb va Db)

Gia tri ddc trung cudn day

14-32VDC:0,22-1,1 W

Dién dp dduvao téidaUi |32V
Dong dién ddu vao tdidali [ 0,2 A
Cong suat dau vao tdidaPi | 1,2 W

cdng suat bén trong hiéu
quaCi

nhé khong dang ké

OpF

nhé khong dang ké

mirc tiéu thu dién nang yéu | 16 mA

cau

Mec tiéu thu nang lugng 1,1W

Dao ddng dién ap cho -15% [/ +10%
phép

Thdi gian bat 100%

L&p cach nhiét H

Mirc d6 bao vé IP65

ATEX - Cudn dién tir S cho dng phan itng 13 mm, cong sudt tiéu thy 1,1 W

Gidy phép Khdng ¢ CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc, | INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
Quéc, EPL Gb va Db) EPL Gb va Db) EPL Gb va Db)

Danh muc ATEX Khi 112G - 112G -

Loai chdng chay nd Khi Exia lIC/IIBT5/T6 Gb ExialICT5,T6 Exia lIC/IIBT5/T6 Gb

Danh muc ATEX Bui 112D - 112D -

Loai ch8ng chay nd Bui

Exia ICT95°C/T80°C IP65 Db

Exia IICT95°C/T80°C Db

ExiaD 21 T80/T95°C

Exia IICT95°C/T80°C Db

Nhiét d6 mai trudng xung
quanh ngoai

T5/T95°C: -30°C <=Ta <=
+65°C, T6/T80°C: -30°C <=Ta
<=+50°C

T5,T95°C: -30°C <=Ta <= +65°C, T6, T80°C: -30°C <=Ta <= +50°C

Phé duyét bdo vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX);
EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

EPL Db (CN); EPL Gb (CN)

EPL Db (KR); EPL Gb (KR)

EPL Db (BR); EPL GB (BR)

Cd quan cdp chitng chi

BVS 15 ATEXE 030 X
IECEXxBVS 15.0020 X
TUV 21 UKEX 7016 X

GYJ20.1094X

21-AV4B0-0280X
22-AV4B0-0052X

DNV 17.0043X

Vat liéu - Cudn diéntr S
Gidy phép

Khdng c6

cho éng phan irng 13 mm, cong suat tiéu thy 1,1 W

CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung
Qudc, EPL Gb va Db)

KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc,
EPL Gb va Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
EPL Gb va Db)

Vat liéu cudn day dién tor

PA, UP

Ghi chd vat liéu

Tuan thd RoHS

Tuan tha LABS

VDMA24364 Ving Il

2026/07
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Cudn dién tor VACC

Bang dit liéu

Piéu kién van hanh va mai truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 13 mm, cdng suat tiéu thu 1,1 W

Gidy phép

Khdng c6 CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung
Quéc, EPL Gb va Db)

KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc, | INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
EPL Gb va Db) EPL Gb va Db)

L&p chdng &n mon KBKY

4 - (tng suat an mon dic biét -
manh

D&u CE (xem tuyén bd vé
sy phi hgp)?

theo chi thj EMC cda EU, theo -
chi thi chdng chay nd ctia EU
(ATEX), theo chi thi RoHS clia EU

theo chi thi EMC clia EU, theo -
chi thi chdng chay né ctia EU
(ATEX)

D&au UKCA (xem tuyén bd
vé sy phil hgp)

theo quy dinh UK cho EMV, theo |-
quy dinh UK EX, theo cac quy
dinh UK RoHS

Cd quan cp chitng chi

BVS 15 ATEX E 030 X; IECEX BVS | GYJ20.1094X

15.0020 X; TUV 21 UKEX 7016
X

0052X

21-AV4B0-0280X; 22-AV4BO- | DNV 17.0043X

1) Thong tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/ ... H3 trg/Tai vé

Théng s6 ky thuat chung - Cudn dién tir S cho dng phan irng 13 mm, cdng suat tiéu thu 1,8 W

C8ng néi dién

Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5

Dang A, Gidc cdm, theo EN 175301-803

Kigu van hanh dién

Vi tri lap dat bat ki

Hién thi vi tri chuyén mach | khong

trong lugng san pham 330g | 210g

Thong sd ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 13 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Gidy phép Khdng c6
C8ng néi dién Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5 Dang A, Gidc cdm, theo EN 175301-803
Gia tri dac trung cuonday |[110VDC: 1,8 W 110VDC: 1,8 W

110 VAC: 40/65 Hz, cong suat 1,8 VA
230VDC:1,8W

230V AC: 40/65 Hz, cdng suat 1,8 VA
24VDC:1,8W

24V AC: 40/65 Hz, cdng sudt 1,8 VA
60V AC: 40/65 Hz, cdng suat 1,8 VA
60VDC:1,8W

110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 1,8 VA
230VDC: 1,8 W

230V AC: 50/60 Hz, cong suat 1,8 VA
24VDC: 2,1 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 2,1 VA

Mc tiéu thu nang lugng 1,8W

Dao ddng dién ap cho -15% [ +10%
phép

Thai gian bat 100%

L&p cach nhiét H

Mitc dd bao vé IP65

Thong so ky thuat dién — Cugn dién tir S cho dng phan &ng 13 mm, cong sudt tiéu thy 1,8 W

Gidy phép

CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Quédc, EPL Gb va

Db)

Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va

C8ng ndi dién

Hop ddu cudi, dau vao cap M20x1,5

Gia trj dac trung cudn day

110V DC: 1,8 W

110V AC: 40/65 Hz, cdng sudt 1,8 VA
230VDC: 1,8 W

230V AC: 40/65 Hz, cong suat 1,8 VA
24VDC:1,8W

24V AC: 40/65 Hz, cong suat 1,8 VA
60V AC: 40/65 Hz, cong sudt 1,8 VA
60VDC:1,8W

Mtc tiéu thu nang lugng 1,8W

Dao dong dién ap cho -15% / +10%
phép

Thai gian bat 100%

L6p cach nhiét H

Mitc d§ bao vé IP65

& www.festo.com/catalogue/...
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Cudn dién tor VACC

? -~ - A
Bang dir liéu
ATEX - Cudn dién tir S cho dng phan irng 13 mm, cong suat tiéu thu 1,8 W
Gidy phép Khéng c6
C8ng ndi dién Dang A, Gidc cdm, theo EN 175301-803

Gia trj ddc trung cudn day

110V DC: 1,8 W, 110 VAC:
50/60 Hz, cdng suat 1,8 VA

230V DC: 1,8 W, 230 VAC:
50/60 Hz, cdng suat 1,8 VA

24VDC: 2,1 W

24V DC: 2,1 W, 24V AC: 50/60
Hz, cong suat 2,1 VA

Danh muc ATEX Khi

Loai ch8ng chay nd Khi

Danh muc ATEX Bui

Loai chdng chay nd Bui

Nhiét do mai trudng xung
quanh ngoai

Phé duyét bao vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

Cd quan cap chitng chi

ATEX - Cudn dién tir S cho dng phan irng 13 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Gidy phép

Khdng co

C8ng ndi dién

Hop dau cudi, dau vao cap M20x1,5

Gia trj ddc trung cudn day

110V DC: 1,8 W, 110 VAC:
40/65 Hz, cdng sudt 1,8 VA

230V DC: 1,8 W, 230 VAC:
40/65 Hz, cong suat 1,8 VA

24V DC: 1,8W, 24 VAC: 40/65
Hz, cong suat 1,8 VA

60V AC: 40/65 Hz, cbng suat
1,8VA,60VDC: 1,8 W

Danh muc ATEX Khi 112G
Loai ch8ng chay ng Khi Exeb mb IICT* Gb
Danh muc ATEX Bui 112D

Loai chdng chay nd Bui

Extb IICT*°C Db

Nhiét dd mai trudng xung
quanh ngoai

T4/T130°C: -30°C <=Ta <= +60°C, T5/T95°C: -30°C <= Ta <= +60°C, T6/T85°C: -30°C <= Ta <= +50°C

Phé duyét bao vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

Cd quan cap chitng chi

IECExBVS 15.0075 X
TUV 21 UKEX 7015 X

BVS 15ATEXE029X
IECEX BVS 15.0075 X
TUV 21 UKEX 7015 X

ATEX — Cudn dién tir S cho dng phan itng 13 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Danh muc ATEX Khi

Loai ch8ng chay ng Khi

Exeb mb IICT6... T4 Gb

| Exe mbIICT4,T5,T6

| Exeb mb IICT6, T5, T4 Gb

Danh muc ATEX Bui

Loai ch8ng chay nd Bui

Extb ICT85°C... T130°C Db

| ExtD A21 IP65 T85/T95/T130°C

| Extb ICT85°C,T95°C, T130°C Db

Nhiét do mai trudng xung
quanh ngoai

T4,T130°C: -30°C <= Ta <= +60°C, T5, T95°C: -30°C <= Ta <= +60°C, T6, T85°C: -30°C <= Ta <= +50°C

Phé duyét bdo vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (CN); EPL Gb (CN)

EPL Db (KR); EPL Gb (KR)

EPL Db (BR); EPL GB (BR)

Cd quan cap chitng chi

GY)23.1170X

21-AV4B0-0279X
22-AV4 BO-0051 X

INMETRO DNV 17.0042X

Vat liéu - Cudn diéntr S

cho ng phan &tng 13 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Gidy phép Khéng cé CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, | INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
Quéc, EPL Gb va Db) EPL Gb va Db) EPL Gb va Db)

Vat liéu cudn day diéntr | PA; UP -

Ghi chd vat liéu Tuén thd RoHS

Tuan thd LABS VDMA24364 Ving Il

2026/07
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Cudn dién tor VACC

Bang dit liéu

Piéu kién van hanh va mdi truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 13 mm, cdng suat tiéu thu 1,8 W

Gidy phép Khéng c6

Cong ndi dién Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5 Dang A, Gidc cdm, theo EN 175301-803

Gia tri dac trung cuonday |[110vDC:1,8 |[230VDC:1,8 |24VDC:1,8 60V AC: 110vDC:1,8 |[230VDC:1,8 [24VDC:2,1W |24VDC: 2,1
W, 110 VAC: W, 230 VAC: W, 24V AC: 40/65 Hz, W, 110 VAC: W, 230 VAC: W, 24 VAC:
40/65 Hz, 40/65 Hz, 40/65 Hz, cdngsudt1,8 |50/60 Hz, 50/60 Hz, 50/60 Hz,
congsuat1,8 |cdngsudt1,8 |congsudtl,8 |VA, 60V DC: cong suat 1,8 |congsuat1,s cdng suat 2,1
VA VA VA 1,8 W VA VA VA

Nhiét do mai trudng xung |- -20 ... 60°C

quanh

L&p chéng &n mon KBKY |- 4 - (fng suat &n mon dic biét manh

Dau CE (xem tuyén b6 v& | theo chi thj chéng chéay nd clia EU (ATEX)
sy phil hgp)? theo chi thj RoHS clia EU

theo chi thj dién ap thdp cla EU |-

D&au UKCA (xem tuyén bd | theo quy dinh UK EX
vé sy phit hop) theo cac quy dinh UK RoHS

Anh d&i vai thiét bj dién

theo quy dinh clia Vuong quéc |-

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/ ... H3 trg/Tai vé

Piéu kién van hanh va mdi truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 13 mm, cdng suat tiéu thu 1,8 W
Gidy phép CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Qudc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, EPL Gb va

Db) Db) Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va

Nhiét d6 moi trudng xung |-
quanh

L&p chong &n mon KBKY | -

D&au CE (xem tuyén bo vé |-
sy phit hgp)?

D&u UKCA (xem tuyén bé |-
Vvé su phi hgp)

1) Thong tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Théng s6 ky thuat chung - Cudn dién tir S cho dng phan ing 18 mm, cong suat tiéu thu 1,8 W

Hop dau cudi, dau vao cap M20x1,5
Hop dau cudi, ddu vao cap NPT1/2

C8ng ndi dién

Kigu van hanh dién

Vi tri lap dat bat ki
Hién thi vi tri chuyén mach | khong
trong lugng san pham 1.700 g

Thong sd ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Gia trj ddic trung cudn ddy | 230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 1,8 VA

M tiéu thu nang lugng 1,8W

Dao dong dién ap cho -15% / +10%
phép

Thai gian bat 100%

L6p cach nhiét H

Mrc d6 bao vé IP65

ATEX — Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Danh muc ATEX Khi 112G
Loai chéng chay ng Khi Exdb IICT6, T5, T4 Gb
Danh muc ATEX Bui 112D

Loai ch6ng chay noé Bui Ex tb 11IC T80°C,95°C,130°C Db

Nhiét d6 mdi trudng xung
quanh ngoai

T4,T130°C: -50°C <=Ta <= +90°C, T5, T95°C: -50°C <= Ta <= +55°C, T6, T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C

Phé duyét bao vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

BVS15ATEXE135
IECExBVS.15.0116

Co quan cdp chimg chi

6 & www.festo.com/catalogue/...
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Bang dit liéu

Vit liéu - Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cdng sudt tiéu thu 1,8 W

Cudn dién tir VACC

Vat li€u cudn day dién tor Hgp kim nhdm rén; Gang xam

Ghi cha vat liéu Tuan tha RoHS

Tuan thd LABS VDMA24364 Ving Il

Diéu kién van hanh va méi trudng — Cudn dién tir S cho dng phan rng 18 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Nhiét do mdi trudng xung |-
quanh

L&p chéng &n mon KBKY | 4 - {tng suat &n mon dic biét manh

theo chi thi chdng chay né clia EU (ATEX)
theo chi thi RoHS clia EU

D&u CE (xem tuyén bd vé
sy phii hgp)?

D&u UKCA (xem tuyén b&
Vvé sy phil hgp)

theo quy dinh UK EX
theo cac quy dinh UK RoHS

1) Théng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thong tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Théng s6 ky thuat chung — Cudn dién tir S cho dng phan *ng 18 mm, cong suat tiéu thy 2,5 W

C6ng ndi dién

Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5
HOp dau cudi, ddu vao cap NPT1/2

Kiu van hanh dién

Vi tri l&p dat bat ki
Hién thi vi trTchuyén mach | khdng
trong lugng san pham 1.700g

Thong so ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thu 2,5 W

Gia trj ddc trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cong suat 2,5 VA
110V DC: 2,5W
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 2,5 VA

230V DC: 2,5W
24V DC: 2,5W
24V AC: 50/60 Hz, cdng suit 2,5 VA
Mtc tiéu thu nang lugng 2,5W
Dao ddng dién ap cho -15% [/ +10%
phép
Thdi gian bat 100%
L6p cach nhiét H
Mitc dg bao vé IP65

ATEX — Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thy 2,5 W

Danh muc ATEX Khi 112G
Loai chdng chéy nd Khi Exdb IICT6, T5, T4 Gb
Danh muc ATEX Bui 112D

Loai ch8ng chay nd Bui

Extb 1ICT80°C,95°C,130°C Db

Nhiét do mdi trudng xung
quanh ngoai

T4,T130°C: -50°C <= Ta <= +90°C, T5, T95°C: -50°C <= Ta <= +55°C, T6, T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C

Phé duyét bdo vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

Cd quan cép chitng chi

BVS15ATEXE135
IECExBVS.15.0116

Vat liéu - Cudn diéntr S

cho éng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thy 2,5 W

Vat liéu cudn day dién tr

Hgp kim nhdm rén; Gang xam

Ghi chd vat liéu

Tuan thd RoHS

Tuén thd LABS

VDMA24364 Ving Il

2026/07

& www.festo.com/catalogue/ ... 7


https://www.festo.com/catalogue/

Cudn dién tor VACC

Bang dit liéu

Piéu kién van hanh va mdi truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thu 2,5 W

Nhiét do moi trudng xung
quanh

L&p chdng &n mon KBKY

4 - {tng suat an mon dic biét manh

D&u CE (xem tuyén bo vé
sy phi hgp)?

theo chi thj chéng chay nd cda EU (ATEX)
theo chi thj RoHS clia EU

D&u UKCA (xem tuyén bd
vé sy phil hgp)

theo quy dinh UK EX
theo cac quy dinh UK RoHS

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Thong sé ky thuat chung — Cudn dién tir S cho dng phan &rng 18 mm, cong suat tiéu thy 3,5 W

C8ng ndi dién HoOp dau cudi, ddu vao cap M20x1,5 Dang A, Gidc cdm, theo EN 175301-803

Gia trj dac trung cudnday | 110V AC: 50/60 |230VAC:50/60 |24VDC:3,5W, 110V AC:50/60 |230VAC:50/60 |24VDC:3,5W 24V AC: 50/60
Hz, céng suat Hz, cong suat 24V AC: 50/60 | Hz, cbng sudt Hz, cdng suat Hz, cdng suat
3,5VA, 110V DC: | 3,5 VA, 230V DC: | Hz, cbng suat 3,5 VA 3,5 VA 3,5 VA
3,5W 3,5W 3,5VA

Kigu van hanh dién

Vi tri &p dat bat ki

Hién thi vi trf chuyén mach | khong

trong lugng san pham 580 g [530¢ [580¢ 530 g

Thong sd ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cong suat tiéu thu 3,5 W

Gidy phép

Khong c6

C8ng ndi dién

Dang A, Gidc cim, theo EN 175301-803

Gia tri dac trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 3,5 VA
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 3,5 VA

24V DC:3,5W
24V AC: 50/60 Hz, cong suat 3,5 VA
Mc tiéu thu ndng lugng 3,5W
Dao ddng dién ap cho -15% [ +10%
phép
Thai gian bat 100%
L&p cach nhiét H
Mitc dd bao vé IP65

Théng sd ky thuat dién -

Gidy phép

Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cong suat tiéu thu 3,5 W
Khong c6

C8ng néi dién

HOp dau cudi, ddu vao cap M20x1,5

Gia tri dac trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cong suat 3,5 VA

110VDC: 3,5W
230V AC: 50/60 Hz, cdng suét 3,5 VA
230V DC: 3,5W
24V DC:3,5W
24V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 3,5 VA
Mtc tiéu thu nang lugng 3,5W
Dao ddng dién ap cho -15% / +10%
phép
Thai gian bat 100%
L6p cach nhiét H
Mitc dg bao vé IP66

& www.festo.com/catalogue/...
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Bang dir liéu

Théng so ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thu 3,5 W

Cudn dién tor VACC

Gia trj ddc trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cong suat 3,5 VA
110V DC: 3,5W

230V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 3,5 VA
230V DC:3,5W

24V DC:3,5W

24V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 3,5 VA

Gidy phép CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, EPLGbva | INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va
Db) Db) Db)
C6ng ndi dién Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5

Mc tiéu thu nang lugng

3,5W

Dao ddng dién ap cho -15% [/ +10%
phép

Thdi gian bat 100%

L6p cach nhiét H

Mitc dg bao vé IP66

Gidy phép

Khdng c6

ATEX — Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thu 3,5 W

Cong ndi dién

Dang A, Giac cdm, theo EN 175301-803

Danh muc ATEX Khi

Loai chdng chay nd Khi

Danh muc ATEX Bui

Loai chdng chéy nd Bui

Nhiét d6 mdi trudng xung
quanh ngoai

Phé duyét bdo vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

Cd quan cdp chirng chi

Gidy phép

Khong c6

ATEX — Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thy 3,5 W

Cong ndi dién

Hop dau cudi, dau vao cap M20x1,5

Gia tri ddc trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cdng suit 3,5 VA, 110
VDC:3,5W

230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 3,5 VA, 230
VDC:3,5W

24V DC: 3,5W, 24 VAC: 50/60 Hz, cong
suat 3,5 VA

Danh muc ATEX Khi 112G
Loai chdng chay nd Khi Ex eb mb IICT* Gb
Danh muc ATEX Bui 112D

Loai chdng chéy nd Bui

Extb ICT*°C Db

Nhiét d6 moi trudng xung
quanh ngoai

T5/T95°C: -25°C <= Ta <= +60°C, T6/T80°C: -25°C <= Ta <= +50°C

Phé duyét bdo vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

Cd quan cdp chirng chi

TUV 21 UKEX 7017 X

BVS 16ATEXE036X
IECEx BVS16.0028X
TOV 21 UKEX 7017 X

TUV 21 UKEX 7017 X

ATEX - Cudn dién tir S cho dng phan i*ng 18 mm, cong suat tiéu thy 3,5 W
CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, EPL Gb va

Gidy phép

Db)

Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va
Db)

Danh muc ATEX Khi

Loai ch8ng chay nd Khi

Exebmb IICT5/T6 Gb

[Exe mbIICTS, T6

| Exebmb IICT6, T5 Gb

Danh muc ATEX Bui

Loai chdng chay nd Bui

Ex tb 111C T95°C/T80°C Db

| ExtD A21 IP66 T85°C/T95°C

| Ex tb 11ICT80°C, T95°C Db

Nhiét d6 mai trudng xung
quanh ngoai

T5,T95°C: -25°C <=Ta <= +60°C, T6, T80°C: -25°C <=Ta <= +50°C

Phé duyét bdo vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (CN); EPL Gb (CN)

EPL Db (KR); EPL Gb (KR)

EPL Db (BR); EPL GB (BR)

Cd quan cdp chirng chi

GY)23.1169X

22-AV4B0-0256X
22-AV4B0O-0257X

INMETRO DNV 19.0135X
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Cudn dién tr VACC

? ~ A
Bang dir li€u
Vit liéu - Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cdng sudt tiéu thu 3,5 W
Gidy phép Khdng c6 CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc, | INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
Quéc, EPL Gb va Db) EPL Gb va Db) EPL Gb va Db)
Vat liéu cudn day dién tr PA; Thép -
Ghi chi vat ligu Tuén thd RoHS
Tuan thd LABS VDMA24364 Ving Il

Gidy phép

Khoéng cé

Diéu kién van hanh va méi trudng - Cudn dién tir S cho dng phan rng 18 mm, cong suat tiéu thy 3,5 W

C8ng ndi dién

Dang A, Gidc cim, theo EN 175301-803

quanh

Gia tri d&c trung cudbn ddy | 110 VAC: 50/60 Hz, cdng sudt | 230V AC: 50/60 Hz, cong sudt |24V DC:3,5W 24V AC: 50/60 Hz, cdng suat
3,5VA 3,5VA 3,5 VA
Nhiét d6 mai trudng xung | -20 ... 60°C

L6p chdng &n mon KBKY

4 - (tng suat &n mon d3c biét manh

DAu CE (xem tuyén bd vé
sy phi hgp)?

theo chi thj dién ap thap clia EU

D&u UKCA (xem tuyén bd
vé su phi hgp)

theo quy dinh clia Vuong quéc Anh ddi véi thiét bj dién -

1) Théng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/ ... H3 trg/Tai vé

Piéu kién van hanh va mai truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cdng suat tiéu thu 3,5 W

Gidy phép

Khoéng cé

Cong ndi dién

Hop dau cudi, dau vao cap M20x1,5

Gia tri dac trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cong suat 3,5 VA, 110
VDC:3,5W

230V AC: 50/60 Hz, cong suat 3,5 VA, 230
VDC:3,5W

24V DC: 3,5W, 24 VAC: 50/60 Hz, cdng
sudt 3,5 VA

Nhiét do mdi trudng xung
quanh

L&p chong &n mon KBKY

DAu CE (xem tuyén bo vé
sy phii hgp)?

theo chi thj RoHS clia EU

theo chi thi chdng chay né clia EU (ATEX)
theo chi thj RoHS clia EU

theo chi thi RoHS cla EU

D&u UKCA (xem tuyén bd
vé sy phit hgp)

theo quy dinh UK EX
theo cac quy dinh UK RoHS

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Piéu kién van hanh va mai truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thu 3,5 W

Gidy phép

CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, EPL Gb va
Db)

KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc, EPL Gb va
Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va
Db)

Nhiét do moi trudng xung
quanh

L&p chdng &n mon KBKY

D&u CE (xem tuyén bd vé
sy phi hgp)?

D&u UKCA (xem tuyén bd
vé sy phil hgp)

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théng tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Thong sd ky thuat chung — Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thu 7 W

Ki€u van hanh dién

Vi tri lap dat bat ki
Hién thi v trichuyén mach | khong
trong lugng san pham 1.700 g
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Bang dit liéu

Théng so ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cdng sudt tiéu thu 7 W

Cudn dién tor VACC

Gidy phép Khdng c6

Gia tri dac trung cudn ddy | 110V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 7,0 VA
110VDC: 7,0 W
120V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 7,0 VA
120VDC: 7,0 W
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 7,0 VA
230VDC: 7,0 W
24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 7,0 VA
24VDC:7,0W
48V AC: 50/60 Hz, cdng suat 7,0 VA
48VDC:7,0W

Mec tiéu thu nang lugng 7W

Dao ddng dién ap cho -15% [/ +10%

phép

Thdi gian bat 100%

L&p cach nhiét H

Mirc d6 bao vé IP65

Thong so ky thuat dién — Cugn dién tir S cho ong phan ing 18 mm, cong sudt tiéu thy 7 W
Gidy phép

cULus, mbi trudng déc hai, Hoa Ky va Canada (NEC 500, Class 1 Div 2)

125VDC: 7,0 W
220VDC:7,0W
24VDC:7,0W
48VDC:7,0W

Gia trj ddc trung cudn day

Mc tiéu thu nang lugng 7W

Dao ddng dién ap cho -15% [/ +10%
phép

Thdi gian bat 100%

L&p cach nhiét H

Mirc d6 bao vé IP65

ATEX - Cudn dién tir S cho dng phan itng 18 mm, cong sudt tiéu thy 7 W
Gidy phép Khong c6

Danh muc ATEX Khi 112G

Loai chdng chay né Khi Exdb IICT6, T5, T4 Gb

Danh muc ATEX Bui 112D

Loai ch8ng chay nd Bui Ex tb I11C T80°C,95°C,130°C Db

Nhiét do mdi trudng xung | T4, T130°C: -50°C <= Ta <= +90°C, T5, T95°C: -50°C <= Ta <= +55°C, T6, T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C

quanh ngoai

Phé duyét bdo vé Ex bén EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

ngoai Lién minh Chau Au

BVS15ATEXE135
IECExBVS.15.0116

Cd quan cép chitng chi

ATEX — Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thy 7 W
Gidy phép cULus, m6i trudng doc hai, Hoa Ky va Canada (NEC 500, Class 1 Div 2)

Danh muc ATEX Khi -

Loai ch8ng chay nd Khi -

Danh muc ATEX Bui -

Loai chdng chay nd Bui -

Nhiét d6 moi trudng xung | T4A, 120°C: -25°C <= Ta <= +80°C
quanh ngoai

Phé duyét bdo vé Ex bén Class I, Div. 2 (CA); Class I, Div. 2 (US)

ngoai Lién minh Chau Au

Cd quan cdp chirng chi -

Vat liéu - Cudn dién tir S cho dng phan rng 18 mm, cong suat tiéu thy 7 W

Vat liéu cudn day dién tor Hgp kim nhdm rén; Gang xam

Ghi chd vat liéu Tudn thd RoHS

Tuan thd LABS VDMA24364 Vung Il

2026/07 & www.festo.com/catalogue/ ...
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Cudn dién tor VACC

Bang dit liéu

Piéu kién van hanh va mdi trudng — Cudn dién tir S cho ng phan irng 18 mm, cdng sudt tiéu thu 7 W

Gidy phép

Khong co

Nhiét do mdi trudng xung
quanh

L&p chdng &n mon KBKY

4 - (fng suat &n mon dic biét manh

D&u CE (xem tuyén bd vé
sy phii hgp)?

theo chi thj chdng chay nd ctia EU (ATEX)
theo chi thi RoHS clia EU

D&u UKCA (xem tuyén b&
vé sy phil hgp)

theo quy dinh UK EX
theo cac quy dinh UK RoHS

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thong tin thém www.festo.com/catalogue/ ... H3 trg/Tai vé

Diéu kién van hanh va méi trudng — Cudn dién tir S cho dng phan itng 18 mm, cong sudt tiéu thy 7 W

Gidy phép

cULus, mbi truéng ddc hai, Hoa Ky va Canada (NEC 500, Class 1 Div 2)

Gia trj dac trung cudn day

125V DC: 7,0 W [220vDC:7,0W [24vDC:7,0W

48V DC:7,0 W

Nhiét do mdi trudng xung
quanh

L&p chéng &n mon KBKY

4 - (fng suat &n mon dic biét manh

D&u CE (xem tuyén bd vé

theo chi thj dién ap thap ctia EU -

sy phi hgp)?

Dau UKCA (xem tuyén bd |-
vé sy phil hgp)

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thdng tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Théng sd ky thuat chung — Cudn dién tir S cho 6ng phan &tng 18 mm, cong suat tiéu thy 12 W

CBng ndi dién

HOp dau cudi, ddu vao cap M20x1,5

| Dang A, Gidc cdm, theo EN 175301-803

Kigu van hanh dién

Vi tri &p dat bat ki

Hién thi vi tri chuyén mach | khong

trong lugng san pham 580 g [530¢

Théng s6 ky thuat dién - Cudn dién tir S cho dng phan {rng 18 mm, cong suat tiéu thu 12 W

Gidy phép Khdng c6

Gia trj dac trung cupnday |24V DC:12,0 W |48VDC: 12,0 W 60VDC:12,0W
Mrc tiéu thu nang lugng 12W

Dao dong dién ap cho -15% / +10%

phép

Thai gian bat 100%

L6p cach nhiét H

Mirc d6 bdo vé IP65 [ 1Ps6

Gidy phép

Khong c6

Théng s6 ky thuat dién - Cudn dién tir S cho dng phan {‘ng 18 mm, cong suat tiéu thu 12 W

Gia trj dac trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 12,0 VA
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA
24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA

M tiéu thu nang lugng

12W

Dao dong dién ap cho -15% [ +10%
phép

Thai gian bat 100%

L&p cach nhiét H

Mitc dd bao vé IP65

12
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? -~ - A
Bang dir liéu
Théng s6 ky thuat dién — Cudn dién tir S cho dng phan (rng 18 mm, cong suat tiéu thy 12 W
Gidy phép Khéng c6

Cudn dién tor VACC

110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA
110V DC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA
230V DC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 12,0 VA

Gia trj ddc trung cudn day

24VDC: 12,0 W
Mc tiéu thu nang lugng 12w
Dao ddng dién ap cho -15% / +10%
phép
Thdai gian bat 100%
LGp cach nhiét H
Mitc dd bao vé IP66

Théng so ky thuat dién — Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cong sudt tiéu thu 12 W
CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, EPL Gb va
Db)

Gidy phép
Db)

110V AC: 50/60 Hz, cong suat 12,0 VA
110VDC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cong suat 12,0 VA
230VDC:12,0W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suét 12,0 VA

Db)

Gia trj ddc trung cudn day

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va

24VDC: 12,0 W
48VDC: 12,0 W
60VDC: 12,0 W

Mc tiéu thu nang lugng 12W

Dao ddng dién ap cho -15% / +10%

phép

Thai gian bat 100%

L&p cach nhiét H

Mirc d6 bado vé IP66

ATEX — Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cong suat tiéu thy 12 W

Gidy phép Khéng cé

Gia tri ddc trung cudn ddy |24V DC: 12,0 W 48VDC: 12,0 W 60VDC: 12,0 W
Danh muc ATEX Khi - 112G

Loai ch8ng chay né Khi - Exeb mb IICT* Gb

Danh muc ATEX Bui - 112D

Loai chdng chay nd Bui - Ex tb I1IC T*°C Db

Nhiét do mdi trudng xung |- T4/T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C

quanh ngoai

Phé duyét bdo vé Ex bén -
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

Cd quan cép chitng chi - TOV 21 UKEX 7017 X

ATEX - Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cong sudt tiéu thy 12 W
Gidy phép Khéng cé

Gia trj ddc trung cudn ddy | 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA | 230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA

Danh muc ATEX Khi -

Loai ch8ng chay né Khi -

Danh muc ATEX Bui -

Loai ch8ng chay nd Bui -

Nhiét do mdi trudng xung |-
quanh ngoai

Phé duyét bdo vé Ex bén -
ngoai Lién minh Chau Au

Cd quan cép chitng chi -

2026/07 & www.festo.com/catalogue/ ...
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Cudn dién tor VACC

Bang dit liéu

ATEX - Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cdng suat tiéu thu 12 W

Gidy phép

Khong co

Gia tri dac trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA,
110VDC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA,
230VDC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA, 24V

DC: 12,0 W

Danh muc ATEX Khi 112G
Loai chdng chéy nd Khi Exeb mb IICT* Gb
Danh muc ATEX Bui 112D

Loai chéng chay nd Bui

Extb ICT*°C Db

Nhiét do mdi trudng xung
quanh ngoai

T4/T120°C: -25°C <=Ta <= +40°C

Phé duyét bao vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)

Cd quan cp chitng chi

BVS 16ATEXE036X
IECEx BVS16.0028X
TOV 21 UKEX 7017 X

TUV 21 UKEX 7017 X

BVS 16ATEXE036X
IECEx BVS16.0028X
TOV 21 UKEX 7017 X

ATEX — Cudn dién tir S cho ng phan irng 18 mm, cdng suat tiéu thy 12 W

Gidy phép CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Qudc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, EPLGbva | INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va
Db) Db) Db)

Danh muc ATEX Khf - ' '

Loai chéng chay nd Khi Exeb mb IIC T4 Gb [ExembliCT4 | Exebmb IICT4 Gb

Danh muc ATEX Bui

Loai chéng chay nd Bui

Extb I1ICT120°C Db | ExtD A21 IP66 T120°C

| Extb ICT120°C Db

Nhiét d6 moi trudng xung
quanh ngoai

T4,T120°C: -25°C <=Ta <= +40°C

Phé duyét bao vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (CN); EPL Gb (CN) EPL Db (KR); EPL Gb (KR)

EPL Db (BR); EPL GB (BR)

Cd quan cdp chitng chi

GYJ23.1169X 22-AV4B0O-0256X

22-AV4B0-0257X

INMETRO DNV 19.0135X

Gidy phép

Vat liéu - Cudn dién tir S cho 6ng phan {‘ng 18 mm, cong suat tiéu thu 12 W

Khéng c6 CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung

Qudc, EPL Gb va Db) EPL Gb va Db)

KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc,

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
EPL Gb va Db)

Vat liéu cudn day dién tr PA; Thép -
Ghi chd vat liéu Tuén thd RoHS
Tuan thd LABS VDMA24364 Ving Il

Piéu kién van hanh va méi trudng — Cudn dién tir S cho 6ng phan ‘ng 18 mm, cong suat tiéu thy 12 W

Nhiét do mdi trudng xung
quanh

Gidy phép Khéng c6
C8ng ndi dién Hop dau cudi, dau vao cap M20x1,5 Dang A, Giic cdm, theo EN 175301-803
Gia tri dac trung cuén day |48V DC: 12,0 W 60VDC:12,0W 24VDC: 12,0 W

-20...60°C

L&p chdng &n mon KBKY

4 - (fng suat &n mon dic biét manh

D&u CE (xem tuyén bo vé
sy phi hgp)?

theo chi thj RoHS clia EU

D&u UKCA (xem tuyén b&
vé sy phil hgp)

theo quy dinh UK EX
theo cac quy dinh UK RoHS

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thong tin thém www.festo.com/catalogue/ ... H3 trg/Tai vé
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Bang dit liéu

Piéu kién van hanh va méi truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thuy 12 W

Gidy phép

Khdng co

Cudn dién tor VACC

Gia trj ddc trung cudn day

110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA

[ 230 VAC: 50/60 Hz, cng sut 12,0 VA

[ 24V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 12,0 VA

Nhiét do mai trudng xung
quanh

-20 ... 60°C

L&p chéng &n mon KBKY

4 - (ing suat &n mon dac biét manh

DAu CE (xem tuyén bd vé

theo chi thj dién &p thap cla EU

sy phii hgp)?

DAu UKCA (xem tuyén bd
vé su phd hgp)

theo quy dinh ctia Vuang qudc Anh dai v6i thiét bi dién

1) Théng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Théong tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Piéu kién van hanh va méi truéng — Cudn dién tir S cho 6ng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thuy 12 W
Gidy phép Khéng c6

110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA,
110VDC: 12,0 W

Gia trj ddc trung cudn day 230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 12,0 VA,

230V DC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cong suat 12,0 VA, 24V
DC: 12,0 W

Nhiét do mdi trudng xung |-
quanh

L&p chéng &n mon KBKY |-

theo chi thi chdng chay nd ctia EU (ATEX)
theo chi thi RoHS clia EU

D&u CE (xem tuyén bd vé
sy phii hgp)?

theo chi thj RoHS clia EU

theo chi thi chdng chay nd ctia EU (ATEX)

theo chi thi RoHS clia EU

D&u UKCA (xem tuyén b&
vé sy phil hgp)

theo quy dinh UK EX
theo cac quy dinh UK RoHS

1) Théng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thong tin thém www.festo.com/catalogue/ ... H3 trg/Tai vé

Piéu kién van hanh va méi trudng — Cudn dién tir S cho dng phan ing 18 mm, cong suat tiéu thu 12 W
Gidy phép CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, EPL Gb va | KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc, EPL Gb va
Db) Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, EPL Gb va
Db)

Nhiét d6 moi trudng xung |-
quanh

L&p chdng &n mon KBKY |-

Dau CE (xem tuyén bové |-
sy phit hgp)?

D&u UKCA (xem tuyén bd |-
Vé sy phil hgp)

1) Théng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thdng tin thém www.festo.com/catalogue/... H3 trg/Tai vé

Théng s6 ky thuat chung - Van khi véi giao thirc CNOMO kich thudc 30 mm theo tiéu chudn 1SO 15218

3
Tl

Tuan theo tiéu chuan IS0 15218
Kiéu van hanh dién

Kiéu gdn CNOMO
K&t ndi vit md-men xodn 3Nm

cuc dai

Vi tri lap dat bat ki
trong lugng san pham 440 g

2026/07 & www.festo.com/catalogue/ ...

15
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Cudn dién tor VACC

Bang dit liéu

Thdi gian chuy&n mach - Van khi véi giao thitc CNOMO kich thudc 30 mm theo tiéu chudn 1SO 15218

Thdi gian chuyén mach bat

40 ms

Thdi gian chuyé&n mach tit

40 ms

Dién ap hoat dong danh
dinh DC

12V

Théng s6 ky thuat dién — Van khi véi giao dién CNOMO kich thudc 30mm theo tiéu chudn 1ISO 15218

24V

Cong ndi dién

Dau kep 16 xo, Hop dau cudi, ddu vao cap M20x1,5

Mat cat danh dinh clia day
dan

0,25 ... 2,5 mm?

cau

Pudng kinh cap 4 .13 mm

Gia tri dac trung cugnday |[6-16VDC:0,012-0,1 W 14-30VDC: 0,04-0,19 W
Dién dp dduvaotdidali |16V 30V

Dong dién dau vao tdidali | 0,33 A

Cong sudt dau vao téida Pi| 2,1 W

cdng sudt bén trong hidu | 1nF

quaCi

Cam (ng bén trong hiéu nhé khong dang ké

dung Li

mirc tiéu thu dién nang yéu | 2 mA 3mA

Thong s6 dau vao tdi da vé
mach dién an toan

xem chitng nhan IECEx

Thai gian bat

100%

Mirc d6 bao vé

IP65, theo tiéu chuan IEC 60529

Luu ¥ vé& mirc dd bao vé

xem Tai liéu ngudi ding

ATEX - Van khi v&i giao thitc CNOMO kich thuéc 30 mm theo tiéu chuin ISO 15218

Danh muc ATEX Khi 112G
Loai ch8ng chay ng Khi Exia llC/IIBT6/T4 Gb
Danh muc ATEX Bui 112D

Loai ch6ng chay nd Bui

Exia IIICT85°C/135°C Db

Nhiét do mdi trudng xung
quanh ngoai

T4:-25°C <=Ta <= +60°C
T6:-25°C <=Ta <= +60°C

Phé duyét bao vé Ex bén
ngoai Lién minh Chau Au

EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (IEC-EX)

Cd quan cap chitng chi

BVS 25 ATEXE063
IECEx BVS 25.0061

Vit liéu - Van khi véi giao thirc CNOMO kich thwéc 30 mm theo tiéu chudn 1SO 15218

Vat liéu vd

Nhém phd kim loai

Vét liéu cudn day

Péng

Vat liéu vit

thép hgp kim cao khong gi

Vit liéu cda phét

EPDM; FYMQ; VMQ

Ghi chd vt liéu

Tuan thd RoHS

Tuan thd LABS

VDMA24364 Ving Il

16
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Cudn dién tir VACC

Bang di liéu

Diéu kién van hanh va mdi trudng - Van khi véi giao dién CNOMO kich thiréc 30 mm theo tiéu chudn ISO 15218
Dién ap hoat dong danh 12V 24V

dinh DC

M®di chat van hanh Khi nén theo ISO 8573-1:2010 [7:2:4]

Ap sudtvan hanh 0,2...0,6 MPA 0,2...0,8 MPA
Ap suatvan hanh 2...6bar 2...8 bar

Ap suat van hanh 29...87 psi 29...116 psi
Nhiét dd moi trudng xung | -25 ... 60°C

quanh

Nhiét dd bao quan -40 ... 80°C

L6p chdng &n mon KBKY | 4 - {ing suat &n mon d&c biét manh

DAu CE (xem tuyén b6 vé | theo chi thj EMC clia EU

sy phit hgp)? theo chi thj chéng chay né ctia EU (ATEX)
theo chi thi RoHS clia EU

D&u UKCA (xem tuyén b& | theo quy dinh UK cho EMV

vé sy phit hop) theo quy dinh UK EX

theo cac quy dinh UK RoHS

|
1) Thong tin thém www.festo.com/x/topic/kbk
2) Thong tin thém www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.
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Cudn dién tr VACC

Kich thudc

Kich thudc — Cudn dién tir S cho dng phan irng 13 mm, céng suat tiéu

thu1,1 W

H1

L2

L1

B1
D1

Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com

L3
» =P
B1 D1 H1 L1 L2 L3 L4 L5
VACC-S13-11-K4-1 37 13,1 41 131 98 18 23 51
18 & www.festo.com/catalogue/... 2026/07
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Kich thudc

Kich thudc — Cudn dién tir S cho dng phan ('ng 13 mm, cong suat tiéu
thu 1,8 W, trang bi dau ndi dién dang A

i

H1

A

B
\

YT

L3

[1] M3u ddu cdm dang A, theo EN 175301-803

B1 D1 H1

Cudn dién tir VACC

Tai xubng dit liéu CAD & www.festo.com

=@

L1 L2 L3

VACC-S13-18-Al-... 36 13,1 41

67 55 18
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Cudn dién tr VACC

Kich thudc

Kich thudc — Cudn day tir S cho dng cdt thép 13 mm, cdng sudt tiéu
thu 1,8 W, 6 hép dau ndi dién

Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com

- =
T . -
)
A4
[
L2
L1
ol o ] _j
- Snif
L3
L4 LS 6@
B1 D1 H1 L1 L2 L3 L4 L5
VACC-S13-18-K4 37 13,1 41 126 98 18 23 51
20 & www.festo.com/catalogue/... 2026/07
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Kich thudc

Kich thudc — Cudn dién tir S cho dng phan (‘ng 18 mm, cong suat tiéu

thu1,8 W

T

i

i

H1

H2

IF

B1
D2

i

i

Cudn dién tir VACC

Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com

=@

B1 D1 D2 H1 H2 H3 L1 L2 L3
[
VACC-518-18-K4-3A-EX4D M20x1,5
70 18,2 82 60,5 6 115 50 35
VACC-S18-18-K5-3A-EX4D 1/2 NPT
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Cudn dién tr VACC

Kich thudc

Kich thué'c — Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cong suét tiéu Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com

thu2,5W
m
T
b
-
T
o~
T
—_—
L1
D1
—= f—
| N
ml A
B1 D1 D2 H1 H2 H3 L1 L2 L3
%]
VACC-S18-25-K4-...U-EX4D M20x1,5
70 18,2 82 60,5 6 115 50 35
VACC-S18-25-K5-...U-EX4D 1/2 NPT
22 & www.festo.com/catalogue/...
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Kich thudc

Kich thudc — Cudn dién tir S cho dng phan (‘ng 18 mm, cong suat tiéu

thu 3,5 W, trang bi dau ndi dién dang A

[

H1

b

|

V;
[

D2
D1

N

i \E

[Y1

D2

H1

Cudn dién tir VACC

Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com

L1

=@

L2

VACC-S18-35A1-1

VACC-S18-35A1-1A
VACC-S18-35A1-2A
VACC-S18-35A1-3A

18,2

50

58

50

38
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Cudn dién tr VACC

Kich thudc

Kich thudc — Cudn day tir S cho dng cdt thép 18 mm, cdng suit tiéu

Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com
thu 3,5 W, 6 hép dau ndi dién

[ @
_
I
5
[
L1
II N
AL
N L
L D
. =@
B1 D1 H1 H2 L1 L2
%]
VACC-S18-35-K4 50 18,2 100 58 95 25

24

& www.festo.com/catalogue/...
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Cudn dién tr VACC
Kich thuéc

Kich thuéc — Cun dién tir S cho 6ng phan irng 18 mm, cong suat tiéu Tai xudng dit liu CAD & www.festo.com

thu7 w
m
T
B
-
I
o~
T
— U
L1
D1
— f——
~| N
m| N
B1 D1 D2 H1 H2 H3 L1 L2 L3
]
VACC-518-70-K4-... 70 M20x1,5 18,2 82 60,5 6 115 50 35
VACC-S18-70-K5-... 70 1/2 NPT 18,2 82 60,5 6 115 50 35
2026/07

& www.festo.com/catalogue/ ... 25
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Cudn dién tir VACC

Kich thudc

Kich thudc - Cudn dién tir S cho dng phan (rng 18 mm, cong suat tiéu
thu 12 W, trang bi dau néi dién dang A

I
- =
i
| ; L
1 I T =
AN A
| E

Tai xubng dit liéu CAD & www.festo.com

=@

D1 D2 H1 L1 L2
2 @
VACC-518-120-A1-1
VACC-S18-120-A1-1A
VACC-S18-120-A1-2A 18,2 50 58 50 38
VACC-S18-120-A1-3A
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Cudn dién tir VACC

Kich thudc

Kich thudc - Cudn day tir S cho 6ng cot thép 18 mm, cong sudt tiéu Téi xu6ng dit liéu CAD & www.festo.com
thu 12 W, cé hop dau ndi dién

H1

H2

L1

|

€
C

|
\

=10

B1 D1 H1 H2 L1 L2
2
VACC-S18-120-K4 50 18,2 100 58 95 25
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Cudn dién tir VACC

Kich thudc
Kich thudc - Van khi véi giao thirc CNOMO, kich thuéc 30 mm theo Tai xubng dit liéu CAD & www.festo.com
tiéu chudn 1SO 15218
A
sy &
L3
B1 T1

o
T é\
; Jr—
U
u ¥ —
B1 B2 B3 D1 H1 H2 L1 L2 L3 T1
VACC-P2 50 25 21 M4 42,5 6 97,5 35,5 14,5 14
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Thdng tin dat hang

Thong tin dit hang - Cudn dién tir S cho 6ng phan irng 13 mm, cdng sudt tiéu thy 1,1 W

Cudn dién tor VACC

Gidy phép

C8ng néi dién

Gia tri ddc trung cudn day

S6 bd phan

Loai

Khong c6

Hop dau cudi, ddu vao cap

KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc,
EPL Gb va Db)

M20x1,5

CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc,
EPL Gb va Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
EPL Gb va Db)

14-32VDC:0,22-1,1 W

8109401

VACC-S13-11-K4-1-EX4A

8114136

VACC-S13-11-K4-1-KS4A

8114135

VACC-S13-11-K4-1-NE4A

8114078

VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Thong tin dat hang - Cudn dién tir

S cho dng phan irng 13 mm, cong s

uat tiéu thy 1,8 W

Gidy phép

Cong ndi dién

Gia tri ddc trung cudn day

S6 bd phan

Loai

Khdng co

Dang A, Gidc cdm, theo EN
175301-803

110V DC: 1,8 W, 110 VAC:
50/60 Hz, cdng sudt 1,8 VA

562891

VACC-S13-18-A1-2U

KOSHA (Gidy phép Ex Han Qudc,
EPL Gb va Db)

CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc,
EPL Gb va Db)

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil,
EPL Gb va Db)

2026/07

VA, 60V DC: 1,8 W

& www.festo.com/catalogue/ ...

230V DC: 1,8 W, 230 VAC: 562892 |VACC-S13-18-A1-3U
50/60 Hz, cdng suat 1,8 VA
24VDC: 2,1 W, 24 VAC: 50/60 562890 |VACC-S13-18-A1-1U
Hz, cong suat 2,1 VA
24VDC: 2,1 W 562889 |VACC-S13-18-A1-1
Hop dau cudi, ddu vao cap 110V DC: 1,8 W, 110 VAC: 8109397 |VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME
M20x1,5 40/65 Hz, cdng suat 1,8 VA
230V DC: 1,8 W, 230 VAC: 8109398 |VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME
40/65 Hz, cdng suat 1,8 VA
24VDC: 1,8 W, 24 VAC: 40/65 8109396 |VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME
Hz, cong sudt 1,8 VA 8109399 |VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME
60 VAC: 40/65 Hz, cong sudt 1,8 | 8109400 |VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
VA, 60V DC: 1,8 W
110V DC: 1,8 W, 110 VAC: 8156760 |VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME
40/65 Hz, cdng suat 1,8 VA
230V DC: 1,8 W, 230 VAC: 8156761 |VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME
40/65 Hz, cdng suit 1,8 VA
24V DC: 1,8 W, 24 VAC: 40/65 8156762 |VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME
Hz, cong sudt 1,8 VA 8156759 |VACC-S13-18-K4-1U-KS4ME
60V AC: 40/65 Hz, cong suat 1,8 | 8156763 |VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME
VA, 60V DC: 1,8 W
110V DC: 1,8 W, 110 VAC: 8118330 |VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME
40/65 Hz, cdng sudt 1,8 VA
230V DC: 1,8 W, 230 VAC: 8118331 |VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME
40/65 Hz, cdng sudt 1,8 VA
24V DC: 1,8 W, 24 VAC: 40/65 8118332 |VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME
Hz, cng sudt 1,8 VA 8118329 |VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME
60V AC: 40/65 Hz, cong suat 1,8 | 8118333 |VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME
VA, 60V DC: 1,8 W
110V DC: 1,8 W, 110 VAC: 8118325 |VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME
40/65 Hz, cong suat 1,8 VA
230V DC: 1,8 W, 230 VAC: 8118326 |VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME
40/65 Hz, cong suat 1,8 VA
24V DC: 1,8 W, 24 VAC: 40/65 8118324 |VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME
Hz, cng sudt 1,8 VA 8118327 |VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME
60V AC: 40/65 Hz, cong suat 1,8 | 8118328 |VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

29
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Cudn dién tr VACC

Thong tin dat hang

Théng tin dat hang - Cudn dién tir S cho dng phan ng 18 mm, cong suat tiéu thy 1,8 W

Giay phép C8ng néi dién Gia tri dac trung cugn day S6 bd phan | Loai
Khéng c6 Hop dau cudi, ddu vao cap 230V AC: 50/60 Hz, cong suat 3504741 | VACC-S18-18-K4-3A-EX4D
M20x1,5 1,8 VA
Hop dau cudi, dau vao cap 3546734 | VACC-S18-18-K5-3A-EX4D
NPT1/2
Théng tin dat hang - Cudn dién tir S cho dng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thy 2,5 W
Gidy phép C8ng ndi dién Gia tri ddc trung cudn day S6 bd phan | Loai
Khdng c6 Hop dau cudi, dau vao cap 110V AC: 50/60 Hz, cng suat 562904 |VACC-S18-25-K4-2U-EX4D
M20x1,5 2,5VA, 110V DC: 2,5 W
230V AC: 50/60 Hz, cong suat 562905 | VACC-S18-25-K4-3U-EX4D
2,5VA, 230V DC: 2,5W
24V DC: 2,5W, 24V AC: 50/60 562903 | VACC-S18-25-K4-1U-EX4D
Hz, cdng suat 2,5 VA
Hop dau cudi, ddu vao cap 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 562901 |VACC-S18-25-K5-2U-EX4D
NPT1/2 2,5VA, 110V DC: 2,5 W
230V AC: 50/60 Hz, cong suat 562902 | VACC-S18-25-K5-3U-EX4D
2,5VA, 230V DC: 2,5W
24V DC: 2,5W, 24 VAC: 50/60 562900 |VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
Hz, cdng suat 2,5 VA
Théng tin dat hang - Cudn dién tir S cho dng phan itng 18 mm, cdng suat tiéu thy 3,5 W
Gidy phép Cong ndi dién Gia tri ddc trung cudn day S6 bd phan | Loai
Khéng c6 Dang A, Giac cdm, theo EN 110 VAC: 50/60 Hz, cng suat 562908 |VACC-S18-35-A1-2A
175301-803 3,5VA
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 562909 | VACC-S18-35-A1-3A
3,5VA
24VDC:3,5W 562906 | VACC-S18-35-A1-1
24V AC: 50/60 Hz, cdng suit 3,5 562907 | VACC-S18-35-A1-1A
VA
Hop dau cudi, ddu vao cap 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8109387 | VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME
M20x1,5 3,5VA,110VDC: 3,5W
230V AC: 50/60 Hz, cong suat 8109386 | VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME
3,5VA, 230V DC: 3,5W
24V DC: 3,5W, 24 VAC: 50/60 8109388 | VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
Hz, cong suat 3,5 VA 8109389 | VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME
KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118315 | VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME
EPL Gb va Db) 3,5VA,110VDC: 3,5W
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118314 | VACC-S18-35-K4-3U-KS4ME
3,5VA,230VDC: 3,5W
24VDC: 3,5W, 24 VAC: 50/60 8118316 | VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME
Hz, cong sudt 3,5 VA 8118317 | VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME
CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Quéc, 110V AC: 50/60 Hz, cong suat 8118255 | VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME
EPL Gb va Db) 3,5VA,110VDC: 3,5W
230V AC: 50/60 Hz, cong suat 8118254 | VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME
3,5VA,230VDC: 3,5W
24V DC: 3,5W, 24 VAC: 50/60 8118256 | VACC-S18-35-K4-1UF-NE4ME
Hz, cong suat 3,5 VA 8118257 | VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME
INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, 110V AC: 50/60 Hz, cng suat 8118174 | VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME
EPL Gb va Db) 3,5VA,110VDC: 3,5W
230V AC: 50/60 Hz, cong suat 8118180 | VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME
3,5VA,230VDC:3,5W
24V DC: 3,5W, 24 VAC: 50/60 8118182 | VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME
Hz, cdng suét 3,5 VA 8118179 |VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

30
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Cudn dién tor VACC

Thdng tin dat hang

Thong tin dat hang - Cudn dién tir S cho 6ng phan 'ng 18 mm, cdng sudt tiéu thy 7 W

Gidy phép C8ng ndi dién Gia tri dac trung cudn day S6 bd phan | Loai
Khéng c6 Hop dau cudi, ddu vao cap 120V AC: 50/60 Hz, cong suat 3504609 |VACC-S18-70-K4-16U-EX4D
M20x1,5 7,0VA,120VDC: 7,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 3504639 | VACC-S18-70-K4-3U-EX4D
7,0VA, 230V DC: 7,0 W
24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 7,0 | 3504563 | VACC-S18-70-K4-1U-EX4D
VA, 24V DC: 7,0 W
48V AC: 50/60 Hz, cong sudt 7,0 | 3504574 |VACC-S18-70-K4-7U-EX4D
VA, 48V DC: 7,0 W
Hép dau cudi, ddu vao cap 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 3546625 |VACC-S18-70-K5-2U-EX4D
NPT1/2 7,0VA,110VDC: 7,0 W
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 3546662 | VACC-S18-70-K5-3U-EX4D
7,0VA,230VDC: 7,0 W
24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 7,0 | 3546549 |VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
VA, 24VDC: 7,0 W
48V AC: 50/60 Hz, cdbng suat 7,0 | 3546588 |VACC-S18-70-K5-7U-EX4D
VA, 48V DC: 7,0 W

cULus, méi trudng ddc hai, Hoa 125VDC: 7,0 W 3546913 | VACC-S18-70-K5-16-U2D

Ky va Canada (NEC 500, Class 1 220V DC: 7,0 W 3546949 |VACC-S18-70-K5-3-U2D

Div 2) 24VDC: 7,0 W 3546816 |VACC-S18-70-K5-1-U2D
48V DC:7,0W 3546876 |VACC-S18-70-K5-7-U2D

Thong tin dat hang - Cudn dién tir S cho dng phan irng 18 mm, cdng suat tiéu thy 12 W

Gidy phép C8ng néi dién Gia tri dac trung cudn day S& bo phan | Loai
Khéng c6 Dang A, Gic cdm, theo EN 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8040582 |VACC-518-120-A1-2A
175301-803 12,0VA
230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8040584 |VACC-S18-120-A1-3A
12,0VA
24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8040890 |VACC-S18-120-A1-1A
12,0VA
24V DC: 12,0 W 8040580 |VACC-S18-120-A1-1
Hop dau cudi, ddu vao cap 110V AC: 50/60 Hz, cong suat 8109392 | VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME
M20x1,5 12,0VA,110VDC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8109391 | VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME
12,0VA, 230V DC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8109395 |VACC-518-120-K4-1U-EX4ME

12,0VA,24VDC: 12,0 W 8109394 |VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

48VDC:12,0W 8109390 |VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

60VDC:12,0W 8109393 |VACC-518-120-K4-27-EX4ME
KOSHA (Gidy phép Ex Han Quéc, 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118320 |VACC-S18-120-K4-2U-KS4ME
EPL Gb va Db) 12,0 VA, 110V DC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cdng sudt 8118319 |VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME
12,0VA, 230V DC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118323 | VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME

12,0VA, 24V DC: 12,0 W 8118322 | VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

48V DC:12,0W 8118318 | VACC-S18-120-K4-7-KS4ME

60VDC:12,0W 8118321 |VACC-S18-120-K4-27-KS4ME
CCC-Ex (Gidy phép Ex Trung Qudc, 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118260 |VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME
EPL Gb va Db) 12,0VA,110VDC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cng sudt 8118259 | VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME
12,0VA, 230V DC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118262 | VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

12,0VA, 24V DC: 12,0 W 8118263 | VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME

48VDC: 12,0 W 8118258 | VACC-S18-120-K4-7-NE4ME

60V DC:12,0W 8118261 |VACC-S18-120-K4-27-NE4ME
INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, 110V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118178 | VACC-S18-120-K4-2U-NM4ME
EPL Gb va Db) 12,0VA, 110V DC: 12,0 W

230V AC: 50/60 Hz, cbng suat 8118173 | VACC-518-120-K4-3U-NM4ME
12,0VA, 230V DC: 12,0 W

24V AC: 50/60 Hz, cdng suat 8118181 |VACC-S18-120-K4-1U-NM4ME
12,0VA,24VDC: 12,0 W 8118177 |VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME
48VDC:12,0W 8118175 |VACC-S18-120-K4-7-NM4ME
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Cudn dién tir VACC

Thdng tin dat hang

Théng tin dat hang - Cudn dién tir S cho 8ng phan &ng 18 mm, cong suat tiéu thy 12 W

Giay phép C6ng ndi dién Gia trj ddc trung cudn day S& bo phan | Loai

INMETRO (Gidy phép Ex Brazil, Hop dau cudi, ddu vao cap 60VDC:12,0 W 8118176 | VACC-S18-120-K4-27-NM4ME
EPL Gb va Db) M20x1,5

Théng tin dit hang — Van khi véi giao thirc CNOMO, kich thudc 30 mm theo tiéu chuan 1ISO 15218

C8ng néi dién Ap sudtvan hanh Pién ap hoat dong danh dinh DC | S6 bd phan | Loai

DAau kep 10 xo, HOp dau cudi, dau | 0,2 ... 0.6 MPA 12V 8204401 |VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A

vao cap M20x1,5 0,2...0.8 MPA 24V 8204400 | VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
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	Cuộn điện từ VACC
	Mã kiểu
	Bảng dữ liệu
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W

	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W

	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W

	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W

	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W

	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W

	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Thông số kỹ thuật chung – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Thông số kỹ thuật điện – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	ATEX – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Vật liệu - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Điều kiện vận hành và môi trường – Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W

	Van khí với giao thức CNOMO, kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218
	Thông số kỹ thuật chung – Van khí với giao thức CNOMO kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218
	Thời gian chuyển mạch – Van khí với giao thức CNOMO kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218
	Thông số kỹ thuật điện – Van khí với giao diện CNOMO kích thước 30mm theo tiêu chuẩn ISO 15218
	ATEX – Van khí với giao thức CNOMO kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218
	Vật liệu – Van khí với giao thức CNOMO kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218
	Điều kiện vận hành và môi trường – Van khí với giao diện CNOMO kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218


	Kích thước
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W, trang bị đầu nối điện dạng A
	Cuộn dây từ S cho ống cốt thép 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W, có hộp đấu nối điện
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W, trang bị đầu nối điện dạng A
	Cuộn dây từ S cho ống cốt thép 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W, có hộp đấu nối điện
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W, trang bị đầu nối điện dạng A
	Cuộn dây từ S cho ống cốt thép 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W, có hộp đấu nối điện
	Van khí với giao thức CNOMO, kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218

	Thông tin đặt hàng
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,1 W
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 13 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 1,8 W
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 2,5 W
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 3,5 W
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 7 W
	Thông tin đặt hàng - Cuộn điện từ S cho ống phần ứng 18 mm, công suất tiêu thụ 12 W
	Thông tin đặt hàng – Van khí với giao thức CNOMO, kích thước 30 mm theo tiêu chuẩn ISO 15218


